
Biểu mẫu 20 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm, năm học 2021 - 2022 

 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

ST

T 

Nội dung Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức 

danhnghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạn

g I 

I Tổng số 88 0 0 4 66 18 0 0 75 13 0 

1 Giảng viên cơ 

hữu theo ngành 

                      

a Khối ngành I 52 0 0 3 37 12 0 0 43 9 0 

  Ngành Toán học 7 0 0 1 6 0 0 0 4 3 0 

  Ngành Vật lý 4 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 

  Ngành Hóa học 4 0 0 1 3 0 0 0 3 1 0 

  Ngành Sinh học 4 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 

  Ngành Giáo dục 

thể chất 

7 0 0 0 5 2 0 0 7 0 0 

  Ngành Ngữ văn 5 0 0 0 3 2 0 0 3 2 0 

  Ngành Lịch sử 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 

  Ngành Địa lý 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

  Ngành Mầm non 6 0 0 0 5 1 0 0 6 0 0 

  Ngành Âm nhạc 5 0 0 0 1 4 0 0 4 1 0 

  Ngành Mỹ thuật 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

  Ngành Tiếng Ê đê 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 

  Ngành Công nghệ 

thông tin 

3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 

b Khối ngành III 3 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 

  Ngành Kế toán 3 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 

c Khối ngành VII 15 0 0 0 11 4 0 0 14 1 0 

  Ngành Tiếng Anh 14 0 0 0 11 3 0 0 13 1 0 

  Ngành Tiếng Pháp 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

2 Bộ Môn chung 18 0 0 1 16 1 0 0 14 3 0 

  Bộ môn Lý luận 

chính trị 

8 0 0 0 7 1 0 0 6 2 0 

  Bộ môn Tâm lý - 

Giáo dục 

10 0 0 1 9 0 0 0 9 1 0 

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên Năm sinh Giới 

tính 

Chức danh Trình độ đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

giảng dạy 

I Khối ngành I      

1.  Lê Đình Phúc 02/12/1962 Nam Giảng viên chính, 

Trưởng phòng 

Thạc sĩ Toán học 

2.  Nguyễn Viết Nam 16/10/1962 Nam Giảng viên chính, 

Trưởng Khoa 

Thạc sĩ Toán học 

3.  Trần Công Hiểu 10/10/1962 Nam Giảng viên chính, 

Phó trưởng khoa 

Thạc sĩ Toán học 

4.  Đỗ Thị Uyên Hương 04/12/1979 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Toán học 



5.  Phạm Văn Dũng 20/05/1977 Nam Trưởng bộ môn Thạc sĩ Toán học 

6.  Đỗ Thị Lan Anh 07/05/1986 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Toán học 

7.  Đỗ Hoàng Hải 05/09/1990 Nam Giảng viên Thạc sĩ Toán học 

8.  Cổ Kim Thỏa 28/10/1962 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Vật lý 

9.  Nguyễn Đình Tuân 01/01/1980 Nam Trưởng Bộ môn Thạc sĩ Vật lý 

10.  Trần Văn Hải 14/05/1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ Vật lý 

11.  Nguyễn Thị Thanh Phương 25/03/1989 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Vật lý 

12.  Phạm Trường Sơn 10/07/1962 Nam Phó trưởng khoa Thạc sĩ Hoá học 

13.  Phan Thị Kim Thư 19/12/1989 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Hoá học 

14.  Lê Đức Thanh Hưng 19/08/1986 Nam Trưởng Bộ môn Thạc sĩ Hoá học 

15.  Lê Thị Thùy 30/12/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Hoá học 

16.  Trần Thị Thu Hiền 04/11/1979 Nữ Trưởng khoa Tiến sĩ Sinh học 

17.  Ngô Thị Diễm My 08/11/1989 Nữ Trưởng Bộ môn Thạc sĩ Sinh học 

18.  Nguyễn Thị Ngọc Hà 06/04/1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Sinh học 

19.  Bùi Thị Thu Trang 02/09/1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Sinh học 

20.  Nguyễn Kim Nam 07/11/1969 Nam Giảng viên Thạc sĩ GDTC 

21.  Đỗ Văn Đạt 17/10/1986 Nam Trưởng Bộ môn Thạc sĩ GDTC 

22.  Nguyễn Quang Thành 11/04/1969 Nam Giảng viên Đại học GDTC 

23.  Vũ Thị Hương 12/05/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ GDTC 

24.  Lê Đình Dũng 10/10/1989 Nam Giảng viên Thạc sĩ GDTC 

25.  Y Dhuin Bkrông 26/05/1988 Nam Giảng viên Thạc sỹ GDTC 

26.  Nguyễn Thị Nghĩa 11/06/1987 Nữ Giảng viên Đại học GDTC 

27.  Trần Túy 02/02/1963 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Ngữ văn 

28.  Nguyễn Minh Quang 31/08/1963 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Ngữ văn 

29.  Nguyễn Thành Long 10/04/1965 Nam Phụ trách Bộ môn Đại học Ngữ văn 

30.  Bùi Thị Oanh 15/10/1967 Nữ Giảng viên Đại học Ngữ văn 

31.  Lê Thị Sen 10/8/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Ngữ văn 

32.  Hoàng Thị Tuyến 15/05/1987 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Lịch sử 

33.  Nguyễn Thị Hạnh 01/08/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Lịch sử 

34.  Ngô Kim Chung 04/03/1963 Nam Giảng viên chính, 

Trưởng khoa 

Thạc sĩ Địa lý 

35.  Nguyễn Thị Thụy Mai 11/04/1994 Nữ Giảng viên Đại học Địa lý 

36.  Đặng Thị Ngọc Quyên 20/07/1990 Nữ Phụ trách Bộ môn Thạc sĩ GDMN 

37.  Nguyễn Thị Anh Vân 29/10/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ GDMN 

38.  Nguyễn Thị Mai Phương 23/8/1988 Nữ Giảng viên Thạc sĩ GDMN 

39.  Trịnh Thanh Hoa 28/10/1985 Nữ Giảng viên Thạc sĩ GDMN 

40.  Nguyễn Thị Hóa 27/03/1993 Nữ Giảng viên Thạc sĩ GDMN 

41.  Nguyễn Thị Thủy Tiên 23/01/1991 Nữ Giảng viên Đại học GDMN 

42.  Nguyễn Văn Vinh 06/11/1973 Nam Giảng viên chính, 

Trưởng Bộ môn 

Thạc sĩ Âm nhạc 

43.  Đoàn Thành Diên 27/08/1969 Nam Giảng viên Đại học Âm nhạc 

44.  Trương Hữu An 22/02/1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Âm nhạc 

45.  Đặng Đăng Phước 20/08/1963 Nam Giảng viên Đại học Âm nhạc 

46.  H' Len Knul 06/10/1971 Nữ Giảng viên Đại học Âm nhạc 

47.  Nguyễn Công Dị 01/01/1964 Nam Giảng viên Đại học Mỹ thuật 

48.  H' Na My Niê 18/10/1990 Nữ Phụ trách Bộ môn Thạc sĩ 

Ngữ văn 

Tiếng Ê đê 

49.  H' Mion Niê 28/08/1989 Nữ Giảng viên Đại học 

Ngữ văn 

Tiếng Ê đê 

50.  Lê Văn Huy 08/06/1979 Nam Trưởng phòng Thạc sĩ Tin học 

51.  Trần Y 09/03/1963 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tin học 

52.  Đào Thị Thanh Loan 25/07/1981 Nữ Trưởng Bộ môn Thạc sĩ Tin học 

 



II Khối ngành III      

53.  Lê Thị Mỹ Linh 24/08/1990 Nữ Phó trưởng khoa Thạc sĩ KT-TC-

NH 

54.  Lương Thị Ngọc Thảo 16/04/1991 Nữ Giảng viên Đại học Kế toán 

55.  Đặng Hồng Ngọc Anh 23/04/1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ KT-TC-

NH 

III Khối ngành VII      

56.  Lữ Thị Hải Yến 12/05/1974 Nữ Giảng viên chính, 

Trưởng phòng 

Thạc sĩ QLGD, 

ĐH Tiếng anh 

Tiếng Anh 

57.  Trịnh Quang Cơ 20/04/1984 Nam Phó trưởng khoa Thạc sĩ Tiếng Anh 

58.  Lý Văn Quế 23/09/1968 Nam Phó trưởng phòng Thạc sĩ QLC, 

ĐH Tiếng anh 

Tiếng Anh 

59.  Tôn Nữ Hồng Hà 27/10/1974 Nữ Trưởng Bộ môn Thạc sĩ Tiếng Anh 

60.  Lê Thị Như Liên 02/03/1974 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tiếng Anh 

61.  Hà Ngọc Hiền 02/09/1991 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tiếng Anh 

62.  Nguyễn Thị Hồng Liên 29/01/1975 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tiếng Anh 

63.  Vương Tôn Toàn 07/09/1975 Nữ Phó trưởng Bộ 

môn 

Thạc sĩ Tiếng Anh 

64.  Trịnh Thị Yến 01/06/1973 Nữ Giảng viên Đại học Tiếng Anh 

65.  Trần Thị Bình 08/10/1990 Nữ Giảng viên Đại học Tiếng Anh 

66.  Châu Bách Nhã 11/08/1977 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tiếng Anh 

67.  Nguyễn Thị Thủy 04/12/1972 Nữ Giảng viên Thạc sỹ Tiếng Anh 

68.  Lê Hoàng 23/09/1968 Nam Giảng viên Đại học Tiếng Anh 

69.  Bế Thị Thao 01/12/1971 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tiếng Anh 

70.  Trương Thị Thắm 16/04/1988 Nữ Giảng viên Đại học Tiếng 

Pháp 

IV Bộ môn chung      

71.  Phan Thị Quý 05/03/1973 Nữ Giảng viên chính, 

Trưởng Bộ môn 

Thạc sĩ Lý luận 

chính trị 

72.  Bùi Thị Hiền 28/12/1966 Nữ Giảng viên chính Thạc sĩ Lý luận 

chính trị 

73.  Dương Hoài An 06/12/1967 Nam Giảng viên Thạc sĩ Lý luận 

chính trị 

74.  Vũ Văn Năm 05/10/1965 Nam Giảng viên Đại học Lý luận 

chính trị 

75.  Nguyễn Thị Thu Phương 30/05/1983 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Lý luận 

chính trị 

76.  Bùi Thị Phương Linh 29/07/1984 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Lý luận 

chính trị 

77.  Đỗ Hồng Sơn 10/07/1985 Nam Giảng viên Thạc sĩ Lý luận 

chính trị 

78.  Phạm Vũ Tuấn 12/09/1981 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản lý 

giáo dục 

79.  Nguyễn Ngọc Thành 01/02/1964 Nam Giảng viên chính Thạc sĩ Quản lý 

giáo dục 
80.  Hà Văn Ánh 12/08/1962 Nam Giảng viên Thạc sĩ Quản lý 

giáo dục 
81.  Vũ Thị Thanh Hiển 23/10/1978 Nữ Giảng viên Tiến sĩ Tâm lý 

học 

82.  Lại Thị Bích Bưởi 20/12/1966 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục 

học 

83.  Lâm Hồ Thục Trang 03/01/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý 

học 



84.  Mai Quang Sơn 11/05/1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý 

học 

85.  Xuân Thái Tuấn 08/03/1978 Nam Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục 

học 

86.  Nguyễn Thị Hằng 11/02/1981 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Tâm lý 

học 

87.  Lê Thị Thảo Dịu 02/09/1982 Nữ Giảng viên Thạc sĩ QLC, 

ĐH TLGD 

Tâm lý 

giáo dục 

88.  Trần Thị Thu Thảo 20/9/1990 Nữ Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục 

học 

 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

TT Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành I 9.35 

2 Khối ngành II 1.28 

3 Khối ngành III   

4 Khối ngành IV   

5 Khối ngành V   

6 Khối ngành VI   

7 Khối ngành VII   

  

  
Đắk Lắk, ngày 10 tháng 11 năm 2021 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Ngọc Thành  

 

 


